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	Số: 1276/BKH-HTX 
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 


 

	Kính gửi:
	- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
- Liên minh hợp tác xã việt nam 


Thực hiện Quyết định 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010); tiếp theo công văn số 529/BKH-HTX ngày 25/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Liên minh HTX Việt Nam và các bộ quản lý ngành đối với kinh tế tập thể: Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Thương mại, Xây dựng, Công nghiệp, Giáo dục - Đào tạo, Thủy sản, Giao thông vận tải và Ngân hàng nhà nước Việt Nam được quy định tại Điểm b và c, Mục 2 Điều 24 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

2- Các bộ, ngành được phân công chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo phân công tại Khoản 1, 3, 4 và 5 Mục II Công văn số 529/BKH-HTX, 25/1/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-1010.

II- NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH
1- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2005
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2005 tập trung vào các nội dung sau đây:

1.1 Đánh giá về kết quả 
)Đánh giá về số lượng HTX, LH HTX, quỹ TDND, tổ hợp tác và mức tăng/ giảm so với nắm trước, trong đó phân theo các tiêu chí:
+ Thành lập mới, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhật;

+ Giải thể, phá sản, chuyển thể sang các hình thức tổ chức kinh tế khác;

+ Theo ngành;

+ Số xã viên hợp tác xã, thành viên LH HTX, tổ hợp tác;

+ Lao động làm việc trong HTX, LH HTX, tổ hợp tác (trong đó lao động là xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác);

+ Lao động Bình quân trong HTX, LH HTX, tổ hợp tác.

b) Đánh giá hiệu quả theo số tuyệt đối và mức tăng, giảm so với năm trước:
+ Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong đó có phần đóng góp của riêng HTX, LH HTX và tổ hợp tác và phần đóng góp của kinh tế xã viên HTX, kinh tế thành viên LH HTX và tổ hợp tác được tổ chức kinh tế tập thể phục vụ;

+ Hàng xuất khẩu chủ yếu và giá trị xuất khẩu (trong đó có xuất khẩu trực tiếp);

+ Tỷ lệ cán bộ, xã viên được đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ suất lợi nhuận bình quân, có chia ra theo ngành, lĩnh vực;

+ Thu nhập bình quân của xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác;

+ Thu nhập bình quân của lao động trong HTX, tổ hợp tác;

+ Đánh giá xếp loại hợp tác xã theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2006/TT-BKH ngày 19/1/2006 về đánh giá, phân loại hợp tác xã;

c) Đánh giá các hoạt động của HTX:
+ Dịch vụ của HTX cung cấp cho xã viên (số lượng, chất lượng, tỷ trọng trong tổng giá trị doanh thu của HTX);

+ Hoạt động đổi mới công nghệ;

+ Huy động vốn (từ xã viên, các tổ chức tín dụng,…);

+ Các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và giữa các HTX với các loại hình tổ chức khác phân theo ngành, lĩnh vực.

1.2- Đánh giá về tồn tại và nguyên nhân tồn tại
- Đánh giá tồn tại chủ yếu về các mặt: của các tổ chức kinh tế tập thể: của cơ chế, chính sách và tổ chức Điều hành thực hiện cơ chế, chính sách và của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, hoạt động của Liên minh HTX.

- Nêu nguyên nhân chính đối với các tồn tại.

2- KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2006
2.1- Xác định Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2006
Căn cứ Mục tiêu chung phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 5 năm 2006-2010 đã được xác định tại QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010, các địa phương, bộ, ngành, dự kiến Mục tiêu cụ thể mang tính khả thi cho năm 2006 về:

1) Mức tăng trưởng số lượng tổ chức kinh tế tập thể (HTX, LH HTX, tổ hợp tác); số lượng thành viên.

2) Mức tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng của khu vực kinh tế tập thể và tỷ trọng trong tổng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng của địa phương, ngành.

3) Tỷ lệ cán bộ được đào tạo trung cấp, đại học, bồi dưỡng.

4) Mức tăng thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong tổ chức kinh tế tập thể.

Tổng hợp Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể theo mẫu KHHTX-1 và KHHTX-3.

2.2- Định hướng phát triển theo ngành
Căn cứ định hướng chung phát triển các ngành nêu tại Mục III QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005, các địa phương, bộ, ngành cụ thể hóa một cách phù hợp và mang tính khả thi định hướng phát triển kinh tế tập thể cho năm 2006.

2.3- Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể
1) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo quy định của NĐ 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005.
Các Bộ, ngành theo sự phân công của Chính phủ khẩn trương hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2005/NĐ-CP làm căn cứ để các tổ chức, Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2006.

Trường hợp chưa có hướng dẫn về tài chính của Bộ Tài chính cũng như các Bộ, ngành để triển khai NĐ 88/2005/NĐ-CP, các địa phương, Bộ, ngành căn cứ vào kinh phí thực hiện năm trước và tình hình thực tế, dự toán nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương và trung ương cho phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở mang tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm, sau đó sẽ Điều chỉnh cho phù hợp khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

Tổng hợp các nội dung và biện pháp hỗ trợ theo mẫu KHHTX-2, KHHTX-4.

2) Triển khai thực hiện hỗ trợ về:
a/ Công tác tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã: Căn cứ dự án tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã cho giai đoạn 5 năm, Bộ Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã Việt Nam cùng các bộ, ngành phân bổ nội dung công tác tuyên truyền và kinh phí và kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2006.

b/ Tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã: Căn cứ dự án tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, các bộ, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành về hợp tác xã, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam phân bổ nội dung công tác tổng kết điển hình và xây dựng mô hình hợp tác xã, kinh phí thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện cho năm 2006.

c/ Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:
c.1) Tổ chức đào tạo chính quy về kinh tế tập thể tại một số trường đại học trọng Điểm tại 3 miền:

c.2) Cử cán bộ trẻ đi nghiên cứu, học tập chính quy về hợp tác xã tại một số nước có phong trào HTX mạnh;

Căn cứ dự án đối với nội dung c.1) và c.2) được xác định cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện dự án cho năm 2006.

c.3) Nghiên cứu về phát triển dịch vụ tư vấn hỗ trợ HTX, phát triển cơ chế và hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án và triển khai thực hiện.

c.4) Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước: Căn cứ dự án về tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cho giai đoạn 5 năm 2006-2010, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai thực hiện dự án cho năm 2006.

c.5) Khảo sát và đánh giá toàn diện khu vực kinh tế tập thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Khảo sát và đánh giá toàn diện khu vực kinh tế tập thể”, hoàn thành trong năm 2006;

c.6) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính khoa học và thực tiễn về kinh tế tập thể, cập nhật định kỳ số liệu: Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án về số liệu về kinh tế tập thể.

Tổng hợp các nội dung và biện pháp hỗ trợ theo mẫu KHHTX-2 và KHHTX-4.

3) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể 
a- Lập kế hoạch và tiến hành giải thể số HTX chưa chuyển đổi theo luật hoặc không có khả năng chuyển đổi, HTX đã chuyển đổi nhưng không hoạt động hoặc hoạt động hình thức.

b- Vận động xã viên HTX, thành viên tổ hợp tác nâng mức vốn góp; vận động HTX, tổ hợp tác thu hút thêm xã viên, thành viên, hợp nhất, sáp nhập đối với loại cùng ngành nghề, cùng địa bàn, để tăng tiềm lực vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4) Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể
Thực hiện ngay trong năm 2006 các giải pháp đã được quy định tại Điểm 4, Mục IV Điều 1 QĐ 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005.

5) Phát triển hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể
Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, địa phương, bộ, ngành chủ động phát triển quan hệ quốc tế, huy động các nguồn hỗ trợ quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

6) Kiến nghị về bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách phát triển hợp tác xã
Trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, pháp quy về hợp tác xã, các địa phương, bộ, ngành nghiên cứu, kiến nghị cụ thể bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách về phát triển hợp tác xã, nếu có.

III- TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH
1- Các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 của mình về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2006.

2- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006 của cả nước trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3 năm 2006.

Trong quá trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kinh tế TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Lưu: Vụ HTX, VT.
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